Ngày dạy: 11+15/9/2023
PHẦN 1. CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT
CHỦ ĐỀ 1: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Tiết 4+5: Bài 1: BIẾN ĐỔI VẬT LÝ VÀ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lý, biến đổi hóa học.
- Phân biệt được sự biến đổi vật lý, biến đổi hóa học. Đưa ra các ví dụ về sự biến đổi vật lý và sự biến đổi hóa học.
- Tiến hành được một số thí nghiệm về biến đổi vật lý và biến đổi hóa học.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: 
+) Chủ động, tích cực tìm hiểu về các khái niệm biến đổi vật lý và biến đổi hóa học.
- Giao tiếp và hợp tác:
+) Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về biến đổi vật lý và biến đổi hóa học.
+) Hoạt động nhóm hiệu quả, đảm bảo các thành viên tham gia và trình bày báo cáo.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: 
+) Trình bày được khái niệm biến đổi vật lý và biến đổi hóa học.
- Tìm hiểu tự nhiên: 
+) Quan sát các biến đổi trong tự nhiên: phân biệt biến đổi vật lý và biến đổi hóa học.
- Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Nhận biết được các biến đổi trong đời sống.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm để tiếp cận kiến thức hiệu quả nhất.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Các hình ảnh theo sách giáo khoa; máy chiếu, bảng nhóm;
- Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh loại 100 mL, bát sứ loại nhỏ, đèn cồn, kiềng đun, lưới thép, ống nghiệm, đèn cồn, mẩu nam châm, thìa xúc hóa chất, đĩa sứ, bật lửa.
- Hóa chất: Muối ăn, nước, bột sắt, bột lưu huỳnh, cây nến.
- Phiếu học tập. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
- Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.
- Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật dạy học “Khăn trải bàn”.
- Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi SGK.
1. Khởi động bài học
Hoạt động 1: Khởi động – Đặt vấn đề 
a) Mục tiêu: Khơi gợi sự tò mò và hứng thú khám phá các chất của học sinh, dẫn dắt học sinh đến với bài học.
b) Nội dung: 
- GV cho HS quan sát hình 1.1, dự đoán hình nào mô tả hiện tượng chất bị biến đổi thành chất khác, hình nào chỉ mô tả sự thay đổi về tính chất vật lý (trạng thái, kích thước, hình dạng,…)?  
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- GV cho HS quan sát hình 1.1, dự đoán hình nào mô tả hiện tượng chất bị biến đổi thành chất khác, hình nào chỉ mô tả sự thay đổi về tính chất vật lý (trạng thái, kích thước, hình dạng,…)?  
	Hiện tượng
	Mô tả
	Hiện tượng
	Mô tả

	
a) Xé mẩu giấy vụn
	
	
d) Đốt mẩu giấy vụn
	

	
b) Hòa tan đường vào nước
	
	

e) Đun đường
	

	
c) Đinh sắt bị uốn cong
	
	
g) Đinh sắt bị gỉ
	



	
HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi của GV đưa ra.

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết
	Thực hiện nhiệm vụ

	Dẫn dắt HS vào bài

	


2. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Sự biến đổi vật lý
a) Mục tiêu: 
- HS nêu được khái niệm về biến đổi vật lý.
b) Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS cách tiến hành thí nghiệm để tìm hiểu về biến đổi vật lý.
Thí nghiệm 1:
Chuẩn bị: 
· Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh loại 100 mL, bát sứ loại nhỏ, đèn cồn, kiềng đun, lưới thép.
· Hóa chất: Muối ăn, nước.
Tiến hành: 
· Bước 1: Lấy khoảng 1 thìa cafe muối ăn cho vào cốc, sau đó thêm vào cốc khoảng 30 mL nước, khuấy đều cho tới khi muối ăn tan hết.
· Bước 2: Lấy ra khoảng 1 mL dung dịch muối ăn trên cho vào bát sứ đặt trên kiềng đun có lưới thép, đun trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi cạn dung dịch.
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm cặp đôi để trả lời các câu hỏi trong PHT số 1.
c) Sản phẩm: HS trình bày.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 2 nhóm, cho đại diện HS đọc dụng cụ và hóa chất có sẵn trong khay, các nhóm khác kiểm tra đầy đủ hóa chất và dụng cụ trước khi tiến hành thí nghiệm.
- GV hướng dẫn HS cách tiến hành thí nghiệm và cách quan sát ghi nhận kết quả để trả lời các câu hỏi:
1. Mô tả hiện tượng khi hòa tan muối ăn trong cốc và hiện tượng khi cô cạn.
2. Nhận xét về trạng thái (thể) của muối ăn.
- GV gọi học sinh nêu hiện tượng và nhận xét.   
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm cặp đôi để trả lời các câu hỏi trong PHT số 1.
- GV giới thiệu về một số quá trình biến đổi vật lý trong đời sống.
	
HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ để giải quyết các vấn đề GV đã nêu ra.
- Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1.
	- Giải quyết vấn đề GV đưa ra.
-Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1.

	Báo cáo kết quả:
- Nhận xét về câu trả lời của HS và đánh giá kết quả hoạt động nhóm theo cặp đôi.
- Đại diện các nhóm trình bày phiếu học tập số 1. Các nhóm còn lại quan sát, nhận xét.
- GV kết luận nội dung kiến thức cho HS.
	
- Trình bày phần thảo luận của nhóm.
- Các nhóm còn lại nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết:
- Biến đổi vật lý là hiện tượng chất có sự biến đổi về trạng thái, kích thước,… nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
	
Ghi nhớ kiến thức.



Hoạt động 2.2. Sự biến đổi hóa học
a) Mục tiêu: 
- HS nêu được khái niệm về biến đổi hóa học.
b) Nội dung: 
- GV thực hiện và mô tả thí nghiệm để HS tìm hiểu về sự biến đổi hóa học của sắt (iron) và lưu huỳnh (sulfur).
Thí nghiệm 2:
Chuẩn bị: 
· Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, mẩu nam châm, thìa xúc hóa chất.
· Hóa chất: Bột sắt, bột lưu huỳnh.
Tiến hành: 
· Bước 1: Trộn đều hỗn hợp bột sắt (Fe) với bột lưu huỳnh (S) theo tỉ lệ về khối lượng Fe : S khoảng 1,5 : 1 (hoặc theo thể tích là 1 : 3) cho vào hai ống nghiệm 1 và 2 (hình 1.2a).
· Bước 2: Lấy ống nghiệm 2 đem hơ nóng, sau đó đun nóng tập trung vào đáy ống nghiệm cho đến khi thấy hỗn hợp nóng đỏ thì ngừng đun (hình 1.2b).
· Bước 3: Đưa đồng thời hỗn hợp đã nguội (ống nghiệm 2) và ống nghiệm 1 lại gần mẩu nam châm (hình 1.2c).
- GV chia lớp thành 4 nhóm, tổ chức cho HS hoạt động nhóm để trả lời các câu hỏi trong PHT số 2.
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, thực hiện và mô tả thí nghiệm để HS tìm hiểu về sự biến đổi hóa học của sắt (iron) và lưu huỳnh (sulfur).
- GV gọi học sinh nêu hiện tượng.
- GV tổ chức cho HS thảo luận và trả lời câu hỏi trong PHT số 2.
- GV giới thiệu về một số quá trình biến đổi hóa học trong đời sống.
	
HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ để giải quyết các vấn đề GV đã nêu ra.
- Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 2.
	- Giải quyết vấn đề GV đưa ra.
-Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 2.

	Báo cáo kết quả:
- Nhận xét về câu trả lời của HS và đánh giá kết quả hoạt động nhóm theo cặp đôi.
- Đại diện các nhóm trình bày phiếu học tập số 2. Các nhóm còn lại quan sát, nhận xét.
- GV kết luận nội dung kiến thức cho HS.
	
- Trình bày phần thảo luận của nhóm.
- Các nhóm còn lại nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết:
- Biến đổi hóa học là hiện tượng chất có sự biến đổi tạo ra chất khác.
	
Ghi nhớ kiến thức.


Hoạt động 2.3. Phân biệt sự biến đổi vật lý và sự biến đổi hóa học
a) Mục tiêu: 
- Phân biệt được sự biến đổi vật lý và biến đổi hóa học.
b) Nội dung: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn thông qua hoạt động nhóm để HS phân biệt được sự biến đổi vật lý và sự biến đổi hóa học.
- GV hướng dẫn HS cách tiến hành thí nghiệm 3.
Chuẩn bị: 
· Dụng cụ: Đĩa sứ, bật lửa.
· Hóa chất: Cây nến.
Tiến hành: 
· Gắn cây nến (có thành phần chính là paraffin) trên đĩa sứ, đốt nến cháy trong khoảng 1 phút.
· Mô tả các hiện tượng xảy ra trong quá trình nến cháy, chỉ ra giai đoạn diễn ra sự biến đổi vật lý, giai đoạn diễn ra sự biến đổi hóa học. Biết rằng nến cháy trong không khí chủ yếu tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước.
- GV tố chức cho các nhóm thực hiện thí nghiệm và thảo luận trả lời các câu hỏi trong PHT số 3:
+ Nhóm 1: Câu 1 + 5
+ Nhóm 2: Câu 2 + 5
+ Nhóm 3: Câu 3 + 5
+ Nhóm 4: Câu 4 + 5
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn thông qua hoạt động nhóm để HS phân biệt được sự biến đổi vật lý và sự biến đổi hóa học.
- GV hướng dẫn HS cách tiến hành thí nghiệm 3.
- GV tố chức cho các nhóm thực hiện thí nghiệm và thảo luận trả lời các câu hỏi trong PHT số 3:
+ Nhóm 1: Câu 1 + 5
+ Nhóm 2: Câu 2 + 5
+ Nhóm 3: Câu 3 + 5
+ Nhóm 4: Câu 4 + 5
- GV gọi HS nêu hiện tượng và cho các nhóm trình bày câu trả lời, nhận xét.
- GV giới thiệu về Động Phong Nha, phân tích các biến đổi vật lý và biến đổi hóa học trong quá trình tạo thành thạch nhũ.
	
HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, thảo luận để giải quyết các vấn đề GV đã nêu ra.
	- Giải quyết vấn đề GV đưa ra.

	Báo cáo kết quả:
- Cho các nhóm trình bày câu trả lời.
- GV nhận xét, nhấn mạnh những điều cần nhớ.
- GV kết luận nội dung kiến thức cho HS.
	- Trình bày phần thảo luận của nhóm.
- Các nhóm còn lại nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết:
- Biến đổi hóa học có chất mới tạo thành, biến đổi vật lý không có chất mới tạo thành.
	
Ghi chép kiến thức


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS bằng cách vận dụng kiến thức để giải bài tập.
b) Nội dung: 
- GV cho HS làm việc cá nhân.
- Làm bài tập mà GV đưa ra.
c) Sản phẩm: Đáp án câu trả lời 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi, HS sử dụng bảng A, B, C, D để trả lời 10 câu hỏi TN.
	
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- Vận dụng kiến thức đã học trong bài để hoàn thành bài tập.
	- HS trả lời CH.

	Báo cáo kết quả:
- Cho HS trả lời, giải thích về câu trả lời.
- GV tổng kết về nội dung kiến thức.
	Nghe câu trả lời và nhận xét của GV 


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Tổ chức hoạt động tìm hiểu về các biến đổi hóa học và ứng dụng trong đời sống.
b) Nội dung: 
- GV chia lớp thành 2 nhóm, phân công nhiệm vụ hướng dẫn các nhóm về nhà tìm hiểu:
+ Nhóm 1: Hãy tìm một số tranh, ảnh, powerpoint để thấy được những biến đổi hoá học trong đời sống của con người. 
+ Nhóm 2: Hãy tìm một số tranh, ảnh, powerpoint để thấy được những biến đổi vật lý trong đời sống của con người.
c) Sản phẩm: Bài thuyết trình của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 2 nhóm, phân công nhiệm vụ hướng dẫn các nhóm về nhà tìm hiểu:
+ Nhóm 1: Hãy tìm một số tranh, ảnh, powerpoint để thấy được những biến đổi hoá học trong đời sống của con người. 
+ Nhóm 2: Hãy tìm một số tranh, ảnh, powerpoint để thấy được những biến đổi vật lý trong đời sống của con người.

	
HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện tại nhà giáo viên đưa ra các hướng dẫn cần thiết.
	- HS thu thập tài liệu, tìm hiểu dưới sự hướng dẫn của GV

	Báo cáo kết quả:
- Các nhóm trình bày bằng cách thuyết trình.
- GV nhận xét, nhấn mạnh những điều cần nhớ.
	- Thuyết trình và nhận xét.



IV. DẶN DÒ
- Học bài và làm bài tập về nhà.
- Xem và chuẩn bị bài mới “Bài 2: Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học”.
